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I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021. 

BẢNG SỐ 1: MỘT SỐ CHỈ TIÊU VỀ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH 

DOANH CỦA DOANH NGHIỆP 

1. Các chỉ tiêu chủ yếu.  

TT Chỉ tiêu ĐVT 

Kế hoạch 

Công ty 

Mẹ 

Giá trị 

thực hiện 

Công ty 

Mẹ 

Giá trị 

thực hiện 

của cả tổ 

hợp công 

ty mẹ - 

công ty 

con  

1 Sản lượng chủ yếu        

a Tấn xếp Tấn 4.618.760 5.619.268 5.619.268 

b Tấn Km 
1000 Tấn 

km 
3.716.898  4.231.792  4.231.792  

c Hành khách lên tàu 
Hành 

khách 
3.002.000  1.454.256 1.454.256 

d Hành khách km 
1000 HK 

km 
1.198.300 600.627 600.627 

2 Tổng doanh thu Tỷ đồng 1.600.000  4.011.809 6.773.302 

3 Lợi nhuận trước thuế Tỷ đồng -700.000  -564.866 -518.222 

4 Lợi nhuận sau thuế Tỷ đồng -700.000  -564.866 -585.770 

5 Thuế và các khoản đã nộp NN  Tỷ đồng 150.000  105.629 479.372  

6 Kim ngạch XNK (nếu có) Tỷ đồng       

7 Sản phẩm dịch vụ công ích  Tỷ đồng 2.820.946 2.820.668  

8 Tổng số lao động Người 6.984  6.176    

9 Tổng quỹ lương Tỷ đồng 607,4  572,9   

a) Quỹ lương quản lý Tỷ đồng 1,59 3,07   

b) Quỹ lương lao động Tỷ đồng 605,85 569,83   

Ghi chú: Quỹ lương thực hiện là quỹ lương tạm tính chưa được phê duyệt 

2. Đầu tư phát triển  

a. Nguồn vốn ngân sách: 
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Năm 2021, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam không được Bộ GTVT giao 

vốn để thực hiện dự án, chỉ giao vốn thu hồi ứng các năm trước. Tổng số vốn đã 

thực hiện thu hồi trong 6 tháng đầu năm là 808/809,173 tỷ đồng (tương đương 

99,8%). Với công tác giải ngân vốn thu hồi ứng trước vốn ĐTPT nguồn NSNN 

năm 2021 giao bổ sung cuối năm, Tổng công ty đã trình Bộ GTVT phân khai kế 

hoạch khối lượng, hoàn thành giải ngân trong năm 2021. 

Đối với kế hoạch vốn trung hạn 2021-2025: Thực hiện rà soát các công 

trình thuộc kết cấu hạ tầng ĐS, ga Hàng hóa …để báo cáo Bộ GTVT trong quá 

trình Bộ thẩm định phê duyệt Chủ trương đầu tư các dự án giai đoạn 2021-2025. 

Trong năm Tổng công ty đã tích cực báo cáo, giải trình theo yêu cầu của 

các cấp có thẩm quyền để được bố trí vốn cho các công trình triển khai, nâng 

cấp, cải tạo, sửa chữa đường ngang 2020 theo Quyết định số 994/QĐ-TTg ngày 

19/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ.  

b. Nguồn vốn của Công ty mẹ:  

Sau khi Ủy ban QLVNN tại DN phê duyệt kế hoạch SXKD và đầu tư phát 

triển năm 2021 của Công ty Mẹ tại Quyết định số 404/QĐ-UBQLV ngày 

08/9/2021, Tổng công ty đã ban hành kế hoạch đầu tư phát triển sử dụng nguồn 

vốn của Công ty Mẹ - Tổng công ty ĐSVN năm 2021 để các đơn vị làm căn cứ 

thực hiện. 

Các dự án huy động vốn từ các nhà đầu ngoài ngành đều tạm dừng chờ phê 

duyệt Đề án theo Nghị định số 46/2018/NĐ-CP. 

c. Nguồn vốn của các Công ty cổ phần vận tải:  

 Hoàn thành các dự án đầu tư toa xe chuyển tiếp từ năm 2020 sang và 

không triển khai dự án mới năm 2021. 

II. TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ, TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN. 

Các dự án đầu tư nhóm A, B đã được phê duyệt đang thực hiện trong kỳ: 

Trong năm 2021 Tổng công ty không có các dự án đầu tư nhóm A, B đã được 

cấp có thẩm quyền phê duyệt và đang thực hiện trong kỳ.  
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III. TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ TẠI CÁC CÔNG TY CON. 

BẢNG SỐ 3: TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ VÀ SẢN XUẤT KINH DOANH  

TẠI CÁC CÔNG TY CON DO CÔNG TY MẸ NẮM CỔ PHẦN CHI PHỐI 

Đơn vị tính: Tỷ đồng 

TT Tên doanh nghiệp 
Vốn điều lệ 

  

Tổng vốn đầu 

tư của công ty 

mẹ  

Tổng tài 

sản  
Doanh thu  

Lợi nhuận 

trước thuế  

 

Lợi nhuận 

sau thuế  

Lợi 

nhuận 

nộp về 

công ty 

mẹ 

Thuế và 

các khoản 

đã nộp 

Nhà nước  

Tổng nợ 

phải trả  

1 Các công ty con do công ty mẹ nắm giữ 100% vốn điều lệ: Không có 

2 Các công ty con do công ty mẹ nắm giữ trên 50% vốn điều lệ 

2.1 Công ty CP Vận tải ĐS HN 800,590 733,522 1.479,193 1.546,925 (121,661) (121,661)  74,739 1.064,435 

2.2 Công ty CP Vận tải ĐS SG 503,100 394,647 1.352,543 893,580 (138,936) (138,936)  42,781 1.240,450 

2.3 Công ty CP Xe lửa Gia Lâm 36,000 17,437 52,435 31,604 (5,924) (5,924)  3,148 47,123 

2.4 Công ty CP Xe lửa Dĩ An 65,000 56,454 174,276 40,279 0,287 0,246  4,256 92,385 

2.5 Công ty CP ĐS Yên Lào 19,000 9,690 88,770 203,856 3,618 2,421  20,672 66,590 

2.6 Công ty CP ĐS Vĩnh Phú 12,296 6,271 116,234 236,188 5,006 3,977  7,924 98,350 

2.7 Công ty CP ĐS Hà Lạng 16,500 8,415 85,849 197,001 4,101 3,145  8,682 64,598 

2.8 Công ty CP ĐS Hà Thái 15,007 7,748 106,113 172,832 3,994 3,060  14,619 86,343 

2.9 Công ty CP ĐS Hà Hải 13,800 7,038 111,294 258,090 5,115 4,028  12,238 111,294 

2.10 Công ty CP ĐS Hà Ninh 15,099 7,700 112,118 177,318 1,336 0,955  8,366 95,903 
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2.11 Công ty CP ĐS Thanh Hóa 20,859 10,638 194,279 336,640 3,937 3,149  7,718 168,915 

2.12 Công ty CP ĐS Nghệ Tĩnh 14,920 7,609 97,622 212,998 5,082 4,038  9,539 77,162 

2.13 Công ty CP ĐS Quảng Bình 17,605 8,979 83,125 232,850 5,365 4,266  12,330 59,595 

2.14 
Công ty CP ĐS Bình Trị 

Thiên 
18,500 9,435 75,980 233,952 5,516 4,395  7,028 51,467 

2.15 Công ty CP ĐS QN-ĐN 15,775 8,045 87,521 184,196 5,205 4,119  7,109 66,135 

2.16 Công ty CP ĐS Nghĩa Bình 18,060 9,211 84,000 198,264 5,138 3,983  13,224 59,184 

2.17 Công ty CP ĐS Phú Khánh 20,000 10,200 120,997 251,069 6,033 4,837  10,447 93,820 

2.18 Công ty CP ĐS Thuận Hải 16,889 10,893 60,430 234,518 4,274 3,408  8,440 38,160 

2.19 Công ty CP ĐS Sài Gòn 20,450 10,430 91,362 221,679 3,651 2,809  8,714 66,980 

2.20 C.ty CP TTTH ĐS B.Giang 7,900 4,029 22,178 42,073 2,313 1,987  3,002 11,564 

2.21 C.ty CP TTTH ĐS Hà Nội 22,500 11,475 137,944 188,251 8,404 7,215  6,989 109,585 

2.22 C.ty CP TTTH ĐS Vinh 13,138 6,700 45,244 90,096 3,839 3,301  5,113 27,039 

2.23 C. ty CP TTTH ĐS ĐN 10,833 5,525 68,770 160,660 6,309 5,397  12,345 49,218 

2.24 C.ty CP TTTH ĐS Sài Gòn 30,741 23,292 152,254 154,005 7,442 6,281  4,058 112,036 

2.25 Công ty CP Đá Đồng Mỏ 6,500 3,315 19,897 20,584 1,237 1,045  6,026 9,224 



5 

 

 

 

Biểu số 4: BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ CÔNG ÍCH VÀ TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI NĂM 2021 

TỔNG CÔNG TY 

 ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM 

0100105052 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

 I. MỘT SỐ CHỈ TIÊU VỀ NHIỆM VỤ CÔNG ÍCH 

TT Chỉ tiêu Đơn vị Kế hoạch Thực hiện 
Tỷ lệ so với kế 

hoạch (%) 

I Khối lượng, sản phẩm dịch vụ công ích thực hiện trong năm   

1 Đường chính km 2.531,583 2.533,31 100 

2 Đường ga km 509,236 509,236 100 

3 Ghi bộ 2.265 2.265 100 

4 Cầu dọc tuyến (trừ cầu Thăng Long) 100m 548,9524 548,9524 100 

5 Cầu Thăng Long cầu 1,000 1,000 100 

6 Cống  100m 848,5442 848,5442 100 

7 Hầm  100m 115,642 115,642 100 

8 Nhà ga, kho ga 100m2 2.103,933 2.103,933 100 

9 Ke ga, bãi hàng 1000m2 1.392,47 1.392,47 100 

10 Điểm gác ĐN điểm 619 619 100 

11 Đường truyền tải Km/trục 2.607,686 2.607,686 100 

12 Trạm tổng đài Trạm 366,000 366,000 100 

13 Tín hiệu ra vào ga Hệ 6.202,000 6.202,000 100 

14 Thiết bị khống chế Bộ 2.252,000 2.252,000 100 
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15 Thiết bị điều khiển Đài 1.319,000 1.319,000 100 

16 Cáp tín hiệu Km/s 6.510,471 6.510,471 100 

17 Thiết bị nguồn Cung 28,000 28,000 100 

II 
Khối lượng, sản phẩm, dịch vụ công ích bị 

lỗi, không đạt yêu cầu  
0 0 0 

III 

Số lượng ý kiến phản hồi về chất lượng sản 

phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp không đạt 

yêu cầu 
 

0 0 0 

IV 

Chi phí phát sinh liên quan đến các sản 

phẩm, dịch vụ công ích thực hiện trong 

năm 

Triệu 

đồng 
0 0 0 

V 
Doanh thu thực hiện các sản phẩm, dịch vụ 

công ích trong năm 

Triệu 

đồng 
2.822.000 2.822.000 100 

II. TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI CỦA DOANH NGHIỆP 

1. Trách nhiệm bảo vệ môi trường: Luôn chấp hành và thực hiện đúng các quy định, tiêu chuẩn về bảo vệ môi trường. 

2. Trách nhiệm đóng góp cho cộng đồng xã hội. 

3. Trách nhiệm với nhà cung cấp: Thực hiện theo đúng các quy định của pháp luật và hợp đồng đã ký với nhà cung cấp. 

4. Trách nhiệm bảo đảm lợi ích và an toàn cho người tiêu dùng: Cam kết bảo đảm lợi ích và chất lượng dịch vụ tốt nhất cho 

người tiêu dùng.  

5. Trách nhiệm đảm bảo lợi ích cho cổ đông và người lao động trong DN: Cam kết bảo đảm lợi ích cho cổ đông và chấp hành tốt 

các quy định hiện hành nhằm đảm bảo lợi ích hợp pháp của người lao động. 
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Biểu số 6: BÁO CÁO THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA DOANH NGHIỆP NĂM 2021 

TỔNG CÔNG TY 

 ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM 

0100105052 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

I. THÔNG TIN VỀ CƠ QUAN ĐẠI DIỆN CHỦ SỞ HỮU 

1. Thông tin chung. 

- Cơ quan đại diện chủ sở hữu: Ủy Ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp. 

- Người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu Cơ quan đại diện chủ sở hữu: 

+ Ông Nguyễn Hoàng Anh - Chủ tịch; 

+ Ông Đỗ Hữu Huy - Phó Chủ tịch; 

+ Ông Hồ Sỹ Hùng - Phó Chủ tịch; 

+ Ông Nguyễn Ngọc Cảnh - Phó Chủ tịch. 

2. Các quyết định có liên quan của Cơ quan đại diện chủ sở hữu. 

BẢNG SỐ 1: CÁC QUYẾT ĐỊNH CÓ LIÊN QUAN CỦA CƠ QUAN ĐẠI DIỆN CHỦ SỞ HỮU 

TT Số văn bản Ngày văn bản Nội dung (nêu tóm tắt nội dung chính của văn bản) 

1 11/QĐ-UBQLV   12/01/2021 
QĐ về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban cho 10 tập thể và 13 cá nhân thuộc Ủy 

ban Quản lý vốn nhà nước tại DN 

2 17/QĐ-UBQLV   19/01/2021 

QĐ Ban hành chương trình hành động của Ủy ban Quản lý vốn NN tại DN thực hiện 

Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ 

yếu thực hiện Kế hoạch phát triển KT-XH và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 và 

Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những 
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nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh 

tranh quốc gia năm 2021 

4 22/QĐ-UBQLV 22/01/2021 
QĐ về việc phân công Cụm trưởng, Cụm phó Cụm thi đua năm 2021 khối thi đua các 

doanh nghiệp thuộc Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp 

5 63/QĐ-UBQLV   9/3/2021 
QĐ Vv điều động và bổ nhiệm Kiểm soát viên chuyên trách TCT Đường sắt VN đối với 

ông Phạm Quang Thắng, chuyên viên Vụ CNHT UB 

6 75/QĐ-UBQLV 15/03/2021 QĐ Vv xếp loại người quản lý doanh nghiệp tại TCT Đường sắt VN năm 2018 

7  69/QĐ-UBQLV   15/03/2021 
 Về việc cử ông Hoàng Gia Khánh Phó TGĐ TCT Đường sắt VN tham gia lớp Bồi 

dưỡng kiến thức QPAN đối tượng 1 khóa 81 

8 67/QĐ-UBQLV 15/03/2021 
QĐ về việc cử ông Lê Bằng An Thành viên HĐTV TCT Đường sắt VN tham gia lớp 

Bồi dưỡng kiến thức QPAN đối tượng 1 khóa 81 

9 79/QĐ-UBQLV  17/03/2021 
QĐ Vv xếp lương đối với ông Phạm Quang Thắng, Kiểm soát viên chuyên trách, TCT 

Đường sắt VN bậc 1/2 hệ số 7,33 kể từ ngày 09/3/2021 

10 205/QĐ-UBQLV  27/05/2021 QĐ Ban hành Quy chế thi đua khen thưởng của Ủy ban Quản lý vốn NN tại DN 

11 218/QĐ-UBQLV   31/05/2021  Phê duyệt Chương trình công tác năm 2021 của Kiểm soát viên TCT Đường sắt VN. 

12 232/QĐ-UBQLV  06/07/2021 
QĐ Vv tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua Ủy ban cho 13 cá nhân thuộc TCT Đường sắt 

VN vì đã có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong công tác giai đoạn 2018-2020 

13 233/QĐ-UBQLV 06/07/2021 
QĐ Vv tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban cho 02 tập thể và 27 cá nhân thuộc TCT 

Đường sắt VN vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác giai đoạn 2019-2020 

14 02/QĐ-UBQLV 06/08/2021 
QĐ thành lập Tổ biên tập Tổng kết 10 năm thực hiện NQ số 19-NQ/TW của ban Chấp 

hành TW Đảng (khóa XI) 2830 02/QĐ   

15 240/QĐ-UBQLV  06/09/2021 QĐ Ban hành kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2021 của UB Quản lý vốn NN tại DN 

16 378/QĐ-UBQLV 08/09/2021 QĐ về việc xếp loại doanh nghiệp năm 2019 đối với Công ty mẹ - TCT Đường sắt VN 

17 397/QĐ-UBQLV 31/08/2021 QĐ Ban hành quy chế kiểm tra giám sát đối với doanh nghiệp có vốn nhà nước do Ủy 
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ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp làm đại diện chủ sở hữu trong việc chấp 

hành pháp luật và tuân thủ các quyết định của chủ sở hữu 

18 404/QĐ-UBQLV  09/08/2021 
QĐ Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2021 của Công ty 

mẹ - TCT Đường sắt Việt Nam 

19 420/QĐ-UBQLV 13/09/2021 
QĐ ban hành Quy chế giám sát đánh giá đối với các chương trình dự án đầu tư thuộc 

trách nhiệm của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại DN 

20 421/QĐ-UBQLV  13/09/2021 

QĐ về việc thành lập Tổ biên tập xây dựng dự thảo báo cáo đánh giá tổng kết việc thực 

hiện kết luận của Bộ Chính trị về Đề án "Thành lập cơ quan chuyên trách làm đại diện 

chủ sở hữu đối với doanh nghiệp nhà nước và vốn nhà nước tại doanh nghiệp" theo 

Thông báo số  40-TB/TW ngày 14/9/2017 4322 421/QĐ-UBQLV  

21   2/CT-UBQLV  16/09/2021 
Chỉ thị về việc phát động đợt thi đua đặc biệt: Đoàn kết chung sức đồng lòng thi đua 

phòng chống và chiến thắng đại dịch Covid 19 

 22 471/QĐ-UBQLV  13/10/2021 
QĐ Thành lập Tổ công tác đặc biệt của Ủy ban Quản lý vốn NN tại doanh nghiệp về 

tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp thuộc Ủy ban bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid 19  

 23 495/QĐ-UBQLV 28/10/2021 QĐ tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban quản lý Vốn nhà nước tại doanh nghiệp  

 24 503/QĐ-UBQLV  29/10/2021 
QĐ về việc điều chỉnh kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2021 của Ủy ban Quản lý vốn 

nhà nước tại doanh nghiệp  

 25 524/QĐ-UBQLV  16/11/2021 
QĐ về việc tặng Trướng lưu niệm cho TCT Cổ phần Đường sắt Quảng Bình, TCT 

Đường sắt VN 

 26 3/CT-UBQLV 12/02/2021 Chỉ thị về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 138/NQ-CP của Chính phủ 

 27  564/QĐ-UBQLV  12/06/2021 QĐ về việc xếp loại Người quản lý doanh nghiệp tại TCT Đường sắt VN năm 2019 

 28 603/QĐ-UBQLV  22/12/2021 QĐ về việc tặng danh hiệu tập thể Lao động XS cho 17 doanh nghiệp thuộc Ủy ban 

 29 602/QĐ-UBQLV  22/12/2021 

Quyết định Ban hành Quy chế quản lý Kiểm soát viên tại các doanh nghiệp Nhà nước 

nắm giữ 100%  vốn điều lệ do Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp là đại 

diện chủ sở hữu 
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II. THÔNG TIN VỀ NGƯỜI QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP 

1. Danh sách người quản lý doanh nghiệp:  

BẢNG SỐ 2: DANH SÁCH NGƯỜI QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP 

TT Họ và tên 
Năm 

sinh 

Trình độ chuyên 

môn 

Kinh 

nghiệm 

nghề 

nghiệp 

Các vị trí quản lý đã năm giữ 

1 Vũ Anh Minh 1973 

Th.sỹ Tổ chức và 

quản lý vận tải 

biển; KS Kinh tế 

vận tải biển 

27 năm 

-  Phó Trưởng phòng Tài chính - Kế toán Công ty Nạo vét 

đường biển II kiêm Trưởng ban Tài chính kế toán Xí nghiệp 

Khai thác khoáng sản và Vật liệu xây dựng; 

-  Phụ trách Tài chính - Kế toán Ban Điều hành dự án nạo vét 

phía Bắc, Tổng công ty Xây dựng đường thủy; 

-  Phó Vụ trưởng Vụ Quản lý doanh nghiệp, Bộ GTVT; 

-  Vụ trưởng Vụ Quản lý doanh nghiệp, Bộ GTVT; 

-  Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty 

Đường sắt Việt Nam; 

-  (ông Vũ Anh Minh hết thời hạn bổ nhiệm chức vụ Chủ tịch 

Hội đồng thành viên Tổng công ty Đường sắt Việt Nam từ 

01/3/2022 (theo văn bản số 555/UBQLV-TCCB ngày 

29/4/2022 của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại DN) 

2 Đỗ Thanh Hà 1971 

Th.Sỹ QTKD; Kỹ 

sư Kinh tế vận tải; 

Cử nhân ngoại ngữ 

27 năm 

-  Phó trưởng Ban Kế hoạch - Thống kê, Tổng công ty Đường 

sắt Việt Nam; 

-  Phó trưởng Ban phụ trách Ban Kiểm soát nội bộ, Tổng công 

ty Đường sắt Việt Nam; 

-  Trưởng Ban Kiểm soát nội bộ, Tổng công ty ĐSVN; 
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-  Trưởng Ban Kế hoạch kinh doanh, Tổng công ty ĐSVN; 

-  Từ 7/2015 đến nay: Thành viên HĐTV Tổng công ty 

Đường sắt Việt Nam. 

3 Hồ Hữu Hòa 1973 

KS Vận tải ĐS; 

CN ngoại ngữ 

tiếng Trung; CN 

Luật 

25 năm 

-  Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ GTVT; 

-  Từ 5/2017 đến nay: Thành viên HĐTV Tổng công ty 

Đường sắt Việt Nam. 

4 Lê Bằng An 1975 

Th.sỹ QTKD; KS 

Kinh tế vận tải sắt; 

Kỹ sư xây dựng 

cầu đường 

25 năm 

-  Phó trưởng Phòng KHĐT, Công ty Cổ phần Vận tải và 

thương mại Đường sắt; 

-  Trưởng phòng KHĐT, Công ty Cổ phần VT và TM ĐS; 

-  Phó Trưởng Ga Hà Nội; 

-  Chánh Văn phòng Tổng công ty Đường sắt Việt Nam; 

-  Từ 18/02/2020 đến nay: Thành viên Hội đồng thành viên 

Tổng công ty Đường sắt Việt Nam. 

5 Lê Thị Nhuận 1971 

Th. Sỹ QTKD; Cử 

nhân kế toán; Cử 

nhân Tài chính - 

tín dụng 

28 năm 

-  Phụ trách kế toán, Trưởng phòng TCKT, Công ty đầu tư 

xây dựng và xuất nhập khẩu Việt Nam - Xí nghiệp cơ điện 

lạnh KTCT; 

-  Trưởng ban TCKT, Ban Quản lý các dự án Hà Nội, Công 

ty đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Sông Đà; 

-  Trưởng phòng, phụ trách kế toán, Công ty đầu tư xây dựng 

và XNK Việt Nam - Xí nghiệp xây dựng nhà cao tầng; 

-  Kế toán trưởng, TP, Công ty ĐTXD nhà cao tầng; 

-  Ủy viên HĐQT, Phó giám đốc, Kế toán trưởng Công ty Cổ 

phần Đầu tư xây dựng nhà cao tầng Constrexim; 

-  Ủy viên HĐQT, Phó giám đốc, Kế toán trưởng Công ty Cổ 

phần Constrexim - Đầu tư xây dựng nhà cao tầng (Phó Ban 
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điều hành trực tiếp các DA xây lắp đầu tư và kinh doanh 

thương mại, Công ty CP đầu tư XD và thương mại VN); 

-  Kiểm soát viên chuyên trách Tổng công ty Đường sắt VN; 

-  Kế toán trưởng Tổng công ty Đường sắt Việt Nam; 

-  Từ 18/02/2020 đến nay: Thành viên Hội đồng thành viên 

Tổng công ty Đường sắt Việt Nam 

6 Đặng Sỹ Mạnh 1970 
Thạc sỹ QTKD; 

KS cầu hầm 
29 năm 

-  Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án Đường sắt Khu vực 2; 

-  Giám đốc Ban Quản lý dự án Đường sắt Khu vực 2;  

-  Trưởng văn phòng đại diện TCT ĐSVN tại Đà Nẵng; 

- Giám đốc Ban Quản lý các dự án Đường sắt; 

-  Phó Cục trưởng Cục Đường sắt Việt Nam; 

-  Phó TGĐ Tổng công ty Đường sắt Việt Nam; 

-  Phó TGĐ phụ trách Tổng công ty Đường sắt Việt Nam; 

-  Từ 01/2020 đến nay: Phó Bí thư Đảng ủy, Thành viên 

HĐTV, Tổng giám đốc Tổng công ty Đường sắt Việt Nam 

7 Phan Quốc Anh 1964 
KS vận tải đường 

sắt 
34 năm 

-  Phó Trưởng phòng Điều hành trung tâm, Trung tâm Điều 

hành vận tải ĐS; 

-  Trưởng phòng Điều hành trung tâm, Trung tâm Điều hành 

vận tải ĐS; 

-  Phó Giám đốc Trung tâm Điều hành vận tải ĐS; 

-  Giám đốc Trung tâm Điều hành vận tải ĐS; 

-  Từ tháng 7/2015 đến nay: Phó Tổng Giám đốc Tổng công 

ty Đường sắt Việt Nam. 

8 Trần Thiện Cảnh 1974 

Th.sỹ Quản lý xây 

dựng; KS xây dựng 

cầu hầm 

24 năm 

-  Phó trưởng phòng, Trưởng phòng Cầu hầm 2, Công ty CP 

Tư vấn ĐT&XD GTVT - Tổng công ty Đường sắt VN; 

-  Giám đốc Xí nghiệp Cầu hầm, Trưởng Ban Kiểm soát 

Công ty CP Tư vấn ĐT&XD GTVT - Tổng công ty ĐSVN; 
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-  Phó TGĐ kiêm Chủ tịch Công đoàn Công ty CP Tư vấn 

ĐT&XD GTVT - Tổng công ty Đường sắt Việt Nam; 

-  UV HĐQT, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Tư vấn 

ĐT&XD GTVT - Tổng công ty Đường sắt Việt Nam; 

-  Trưởng Ban Chuẩn bị đầu tư các dự án đường sắt, Tổng 

công ty Đường sắt Việt Nam; 

-  Phó TGĐ Tổng công ty Đường sắt Việt Nam; 

-  Từ tháng 6/2021 đến nay: miễn nhiệm chức Phó Tổng 

Giám đốc Tổng công ty Đường sắt Việt Nam và được Bộ 

GTVT tiếp nhận, bổ nhiệm giữ chức Phó Cục trưởng Cục 

Đường sắt Việt Nam. 

9 Hoàng Gia Khánh 1975 

Thạc sỹ Tổ chức 

và quản lý vận tải; 

kỹ sư kinh tế vận 

tải  

27 năm 

-  Phó giám đốc Trung tâm DV&SXVT - Xí nghiệp đường 

sắt Thanh Hóa; 

-  Phó phòng SXKD - Xí nghiệp quản lý ĐS Thanh Hóa 

Phó giám đốc Xí nghiệp TCCG 17/4 - Công ty quản lý 

đường sắt Thanh Hóa; 

-  Phó phòng KHVT - Công ty quản lý ĐS Thanh Hóa 

Giám đốc Xí nghiệp TCCG 17/4 - Công ty quản lý đường 

sắt Thanh Hóa; 

-  Phó giám đốc Công ty kiêm Giám đốc Chi nhánh Công ty - 

XNXLCTGT-C.ty TNHH MTV quản lý ĐS Thanh Hóa; 

- Phó bí thư Đảng ủy - Giám đốc Công ty TNHH MTV quản 

lý đường sắt Thanh Hóa; 

-  Phó bí thư Đảng ủy, TV HĐQT - Giám đốc Công ty cổ 

phần đường sắt Thanh Hóa. 

-  Từ 09/01/2020 đến nay: Phó Tổng giám đốc TCT ĐSVN 
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10 Hoàng Năng Khang 1976 

Thạc sỹ kỹ thuật 

khai thác bảo trì 

đầu máy toa xe; Kỹ 

sư Đầu máy toa xe 

22 năm 

-  Tổ trưởng KCS phòng KT-KCS - XN Đầu máy Sài Gòn; 

-  Phó phòng KT-KCS - XN Đầu máy Sài Gòn; 

-  Quản đốc PXSC Đổi Mới - XN Đầu máy Sài Gòn; 

-  Trưởng  phòng KT-KCS - XN Đầu máy Sài Gòn; 

-  Trưởng phòng ATNV - XN Đầu máy Sài Gòn; 

-  Quản đốc Phân xưởng VDSG - XN Đầu máy Sài Gòn; 

-  Phó giám đốc phụ trách Vận dụng - XN Đầu máy Sài Gòn; 

-  Phó giám đốc phụ trách Kỹ thuật - XN Đầu máy Sài Gòn; 

-  Từ 09/01/2020 đến nay: Phó Tổng giám đốc TCT ĐSVN. 

11 Nguyễn Tuấn Vinh 1978 
Cử nhân kinh tế 

ngành kế toán 
20 năm 

-  Kế toán trưởng Công ty cổ phần vận tải và thương mại 

Đường sắt (Ratraco); 

-  Ủy viên HĐQT, Kế toán trưởng Công ty cổ phần vận tải và 

thương mại Đường sắt (Ratraco); 

-  Bí thư đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần vận tải 

và thương mại Đường sắt(Ratraco); 

-  Trưởng ban Tài chính kế toán Tổng công ty ĐSVN; 

-  Từ tháng 02/2021 đến nay Kế toán trưởng, Trưởng ban Tài 

chính Kế toán Tổng công ty Đường sắt Việt Nam. 

2. Tiền lương, thù lao và lợi ích khác của người quản lý doanh nghiệp: 

BẢNG SỐ 3: TIỀN LƯƠNG, THƯỞNG CỦA NGƯỜI QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP 

TT Họ và tên Chức vụ Mức lương Hệ số Tiền lương/năm 
Tiền thưởng, 

thu nhập khác 
Ghi chú 

1 Vũ Anh Minh Chủ tịch HĐTV 12.218.000 8,2 144.000.000   

2 Đặng Sỹ Mạnh 
Thành viên HĐTV, 

Tổng giám đốc 
11.696.500 7,85 132.000.000  
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3 Đỗ Thanh Hà Thành viên HĐTV 11.413.400 7,66 126.000.000   

4 Hồ Hữu Hòa Thành viên HĐTV 11.413.400 7,66 126.000.000   

5 Lê Thị Nhuận  Thành viên HĐTV 11.413.400 7,66 126.000.000   

6 Lê Bằng An Thành viên HĐTV 10.921.700 7,33 126.000.000   

7 Phan Quốc Anh Phó TGĐ 11.413.400 7,66 126.000.000   

8 Trần Thiện Cảnh Phó TGĐ 11.413.400 7,66 52.500.000  

Miễn nhiệm 

chức Phó TGĐ 

từ 01/6/2021 

9 Hoàng Gia Khánh Phó TGĐ 10.921.700 7,33 126.000.000   

10 Hoàng Năng Khang Phó TGĐ 10.921.700 7,33 126.000.000   

11 Phạm Quang Thắng KSV chuyên trách 10.921.700 7,33 106.696.608  
Bổ nhiệm từ 

09/03/2021 

Ghi chú: Tiền lương Người quản lý năm 2021 báo cáo là tiền lương tạm ứng trong năm. 

3. Hoạt động của Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị hoặc Chủ tịch công ty. 

BẢNG SỐ 4: CÁC NGHỊ QUYẾT/QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN TỔNG CÔNG TY ĐSVN 

TT Số văn bản Ngày 
Người ký,  

ban hành 
Nội dung 

1 01-21/NQ-HĐTV 07/01/2021 
Chủ tịch HĐTV  

Vũ Anh Minh 

 Thảo luận về việc những bất cập, khó khăn trong việc triển khai Đề 

án quản lý, sử dụng, khai thác tài sản kết cấu hạ tầng ĐS Quốc gia 

do Nhà nước đầu tư (Đề án 46) và giao dự toán bảo trì kết cấu hạ 

tầng đường sắt Quốc gia năm 2021 
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2 02-21/NQ-HĐTV 14/01/2021 
Chủ tịch HĐTV  

Vũ Anh Minh 

  Giới thiệu bổ nhiệm Kế toán trưởng Tổng công ty Đường sắt Việt 

Nam giai đoạn 2021 - 2026 

3 03-21/NQ-HĐTV 03/02/2021 
Chủ tịch HĐTV  

Vũ Anh Minh 

 Kết quả thực hiện công tác SXKD tháng 01/2021; phương hướng 

nhiệm vụ tháng 02/2021 

4 04-21/NQ-HĐTV 09/3/2021 
Chủ tịch HĐTV  

Vũ Anh Minh 

  Kết quả thực hiện công tác SXKD tháng 02/2021; nhiệm vụ tháng 

3/2021, Đề án Cơ cấu lại Tổng công ty năm 2020, thực hiện giai 

đoạn 2021-2025, Công tác nhân sự của Tổng công ty ĐSVN 

5 05-21/NQ-HĐTV 09/4/2021 
Chủ tịch HĐTV  

Vũ Anh Minh 

Kết quả thực hiện công tác SXKD Quý I/2021; nhiệm vụ Quý 

II/2021;  Công tác quy hoạch các chức danh Lãnh đạo đơn vị, Người 

đại diện phần vốn của Tổng công ty, giai đoạn 2021-2026;  Công tác 

nhân sự Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát tại các Công ty cổ phần, 

nhiệm kỳ 2021-2026 và một số nội dung khác 

6 06-21/NQ-HĐTV 07/5/2021 
Chủ tịch HĐTV  

Vũ Anh Minh 

Kết quả thực hiện công tác SXKD tháng 4/2021, nhiệm vụ tháng 

5/2021;  Công tác nhân sự tại C.ty CP đá Mỹ Trang và Xe lửa Dĩ An 

7 07-21/NQ-HĐTV 24/5/021 
Chủ tịch HĐTV  

Vũ Anh Minh 

Dự thảo Hợp đồng về cung cấp dịch vụ sự nghiệp công quản lý, bảo 

trì kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia năm 2021 sử dụng kinh phí 

NSNN, biên bản thương thảo Hợp đồng và các tài liệu liên quan 

8 08-21/NQ-HĐTV 25/5/2021 
Chủ tịch HĐTV  

Vũ Anh Minh 

Công tác cán bộ, nhân sự của Tổng công ty và các đơn vị: Công ty 

CP Xe lửa Dĩ An, Công ty CP Công trình 6, Chi nhánh XNĐM Đà 

Nẵng, Ban QLDA KV3, Công ty CP ĐS Bình Trị Thiên 

9 09-21/NQ-HĐTV 04/6/2021 
Chủ tịch HĐTV  

Vũ Anh Minh 

Kết quả thực hiện công tác SXKD tháng 5/2021; nhiệm vụ tháng 

6/2021, Công tác nhân sự,  phát động sưu tầm các tư liệu, kỷ vật về 

ngành ĐS trong Tổng công ty 

10 10-21/NQ-HĐTV 17/6/2021 
Chủ tịch HĐTV  

Vũ Anh Minh 

Các giải pháp tiết giảm chi phí SXKD năm 2021, tăng doanh thu, bổ 

sung dòng tiền và công tác nhân sự của Tổng công ty 
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11 11-21/NQ-HĐTV 02/7/2021 
Chủ tịch HĐTV  

Vũ Anh Minh 

Kết quả thực hiện SXKD 6 tháng đầu năm 2021, nhiệm vụ và giải 

pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021 

12 12-21/NQ-HĐTV 08/7/2021 
Chủ tịch HĐTV  

Vũ Anh Minh 
Chế độ mật 

13 13-21/NQ-HĐTV 05/8/2021 
Chủ tịch HĐTV  

Vũ Anh Minh 
Chế độ mật 

14 14-21/NQ-HĐTV 03/8/2021 
Chủ tịch HĐTV  

Vũ Anh Minh 

Kết quả thực hiện công tác SXKD tháng 7/2021, nhiệm vụ tháng 

8/2021 

15 15-21/NQ-HĐTV 17/8/2021 
Chủ tịch HĐTV  

Vũ Anh Minh 

Thông qua chủ trương tạm hoãn hợp đồng lao động đối với CBCNV 

các đơn vị thuộc Tổng công ty,  Công tác cán bộ tại một số đơn vị: 

Công ty CPĐS Nghĩa Bình, Công ty CP Vận tải ĐS Sài Gòn 

16 16-21/NQ-HĐTV 01/9/2021 
Chủ tịch HĐTV  

Vũ Anh Minh 

Kết quả thực hiện công tác SXKD tháng 8/2021, nhiệm vụ tháng 

9/2021 và công tác nhân sự tại đơn vị:  Công ty CP Tư vấn đầu tư và 

xây dựng công trình 1 

17 17-21/NQ-HĐTV 04/10/2021 
Chủ tịch HĐTV  

Vũ Anh Minh 
Đánh giá xếp loại chất lượng Người quản lý Tổng công ty năm 2019 

18 18-21/NQ-HĐTV 05/10/2021 
Chủ tịch HĐTV  

Vũ Anh Minh 

Kết quả thực hiện công tác SXKD Quý III/2021, nhiệm vụ Quý 

IV/2021 

19 19-21/NQ-HĐTV 04/11/2021 
Chủ tịch HĐTV  

Vũ Anh Minh 

Kết quả thực hiện công tác SXKD tháng 10/2021, nhiệm vụ tháng 

11/2021,  Công tác nhân sự của Tổng công ty và tại các đơn vị 

20 20-21/NQ-HĐTV 08/11/2021 
Chủ tịch HĐTV  

Vũ Anh Minh 

Triển khai vay vốn tại Ngân hàng Chính sách xã hội để trả lương 

cho người lao động phục hồi sản xuất kinh doanh của Công ty mẹ 

-Tổng công ty Đường sắt Việt Nam 
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21 21-21/NQ-HĐTV 03/12/2021 
Chủ tịch HĐTV  

Vũ Anh Minh 

Kết quả thực hiện công tác SXKD tháng 11/2021, nhiệm vụ tháng 

12/2021;  Công tác nhân sự của Tổng công ty và tại các đơn vị 

22 22-21/NQ-HĐTV 30/12/021 
Chủ tịch HĐTV  

Vũ Anh Minh 

Kết quả thực hiện SXKD năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 

2022;  Công tác nhân sự của Tổng công ty và tại các đơn vị 

23 17/QĐ- ĐS 19/01/2021 
Chủ tịch HĐTV  

Vũ Anh Minh 

QĐ về việc phê duyệt Kế hoạch hoạt động đối ngoại của Tổng công 

ty Đường sắt Việt Nam năm 2021 

24 26/QĐ-ĐS 21/01/2021 
Chủ tịch HĐTV  

Vũ Anh Minh 
QĐ bổ nhiệm Kế toán trưởng Tổng công ty ĐSVN (ông Vinh) 

25 99/QĐ-ĐS 17/02/2021 
Chủ tịch HĐTV  

Vũ Anh Minh 
QĐ Vv Cử làm NĐD PV tại Cty CPĐS Yên Lào 

26 100/QĐ-ĐS 17/02/2021 
Chủ tịch HĐTV  

Vũ Anh Minh 
QĐ Vv Cử làm NĐD PV tại Cty CPĐS Vĩnh Phú (ông Anh) 

27 102/QĐ-ĐS 17/02/2021 
Chủ tịch HĐTV  

Vũ Anh Minh 
QĐ Vv Cử làm NĐD PV tại Cty CPĐS Vĩnh Phú (ông Thắng) 

28 101/QĐ-ĐS 17/02/2021 
Chủ tịch HĐTV   

Vũ Anh Minh 
QĐ Vv Cử làm NĐD PV tại Cty CPĐS Hà Hải (ông Vượng) 

29 103/QĐ-ĐS 17/02/2021 
Chủ tịch HĐTV  

Vũ Anh Minh 
QĐ Vv Cử làm NĐD PV tại Cty CPĐS Thanh Hóa (ông Tuấn) 

30 104/QĐ- ĐS 17/02/2021 
Chủ tịch HĐTV  

Vũ Anh Minh 
QĐ Vv Cử làm NĐD PV tại Cty CPĐS Nghệ Tĩnh (ô. Sĩ) 

31 105/QĐ-ĐS 17/02/2021 
Chủ tịch HĐTV  

Vũ Anh Minh 
QĐ Vv Cử làm NĐD PV tại Cty CPĐS Nghệ Tĩnh (ô. Hùng) 

32 106/QĐ-ĐS 17/02/2021 
Chủ tịch HĐTV  

Vũ Anh Minh 
QĐ Vv Cử làm NĐD PV tại Cty CPĐS Quảng Bình (ông Sáu) 

33 107/QĐ-ĐS 17/02/2021 Chủ tịch HĐTV  QĐ Vv Cử làm NĐD PV tại Cty CPĐS Bình Trị Thiên (ông Dũng) 
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Vũ Anh Minh 

34 108/QĐ-ĐS 17/02/2021 
Chủ tịch HĐTV  

Vũ Anh Minh 

QĐ về việc Cử làm Người đại diện phần vốn tại công ty Cổ phần ĐS 

Nghĩa Bình (ông Linh) 

35 110/QĐ-ĐS 17/02/2021 
Chủ tịch HĐTV  

Vũ Anh Minh 

QĐ về việc Cử làm Người đại diện phần vốn tại công ty Cổ phần ĐS 

Phú Khánh (ông Quang) 

36 111/QĐ-ĐS 17/02/2021 
Chủ tịch HĐTV  

Vũ Anh Minh 

QĐ về việc Cử làm Người đại diện phần vốn tại công ty Cổ phần ĐS 

Thuận Hải (ông Hiệu) 

37 112/QĐ-ĐS 17/02/2021 
Chủ tịch HĐTV  

Vũ Anh Minh 

QĐ về việc Cử làm Người đại diện phần vốn tại công ty Cổ phần 

TTTH ĐS Bắc Giang (ông Khuyến) 

38 113/QĐ-ĐS 17/02/2021 
Chủ tịch HĐTV  

Vũ Anh Minh 

QĐ về việc Cử làm Người đại diện phần vốn tại công ty Cổ phần 

TTTH ĐS Bắc Giang (ông Giang) 

39 115/QĐ-ĐS 17/02/2021 
Chủ tịch HĐTV  

Vũ Anh Minh 

QĐ về việc Cử làm Người đại diện phần vốn tại công ty Cổ phần ĐS 

TTTH ĐS Hà Nội (ông Chính) 

40 114/QĐ-ĐS 17/02/2021 
Chủ tịch HĐTV  

Vũ Anh Minh 

QĐ về việc Cử làm Người đại diện phần vốn tại công ty Cổ phần ĐS 

TTTH ĐS Hà Nội (ông Sỹ) 

41 98/QĐ-ĐS 17/02/2021 
Chủ tịch HĐTV  

Vũ Anh Minh 

QĐ về việc Cử làm Người đại diện phần vốn tại công ty Cổ phần ĐS 

TTTH ĐS Vinh (ông Tùng) 

42 95/QĐ-ĐS 17/02/2021 
Chủ tịch HĐTV  

Vũ Anh Minh 

QĐ về việc Cử làm Người đại diện phần vốn tại công ty Cổ phần ĐS 

TTTH ĐS Sài Gòn (ông Dũng) 

43 97/QĐ-ĐS 17/02/2021 
Chủ tịch HĐTV  

Vũ Anh Minh 

QĐ về việc Cử làm Người đại diện phần vốn tại công ty Cổ phần 

TTTH ĐS Đà Nẵng (ông Thái) 

44 96/QĐ-ĐS 17/02/2021 
Chủ tịch HĐTV  

Vũ Anh Minh 

QĐ về việc Cử làm Người đại diện phần vốn tại công ty Cổ phần 

TTTH ĐS Đà Nẵng (ông Trãi) 

45 94/QĐ-ĐS 17/02/2021 
Chủ tịch HĐTV  

Vũ Anh Minh 

QĐ về việc Cử làm Người đại diện phần vốn tại công ty Cổ phần 

VTĐS Sài Gòn 

46 93/QĐ-ĐS 17/02/2021 Chủ tịch HĐTV  QĐ về việc Cử làm Người đại diện phần vốn tại công ty Cổ phần Xe 
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Vũ Anh Minh lửa Gia Lâm (ông Thắng) 

47 92/QĐ-ĐS 17/02/2021 
Chủ tịch HĐTV  

Vũ Anh Minh 

QĐ về việc Cử làm Người đại diện phần vốn tại công ty Cổ phần Xe 

lửa Gia Lâm (ông Lừng) 

48 91/QĐ-ĐS 17/02/2021 
Chủ tịch HĐTV  

Vũ Anh Minh 

QĐ về việc điều chỉnh thời hạn Cử làm Người đại diện phần vốn tại 

công ty Cổ phần Xe lửa Dĩ An (ông Vinh) 

49 109/QĐ-ĐS 17/02/2021 
Chủ tịch HĐTV  

Vũ Anh Minh 

QĐ về việc Cử làm Người đại diện phần vốn tại công ty Cổ phần ĐS 

Nghĩa Bình (ông Tân) 

50 89/QĐ- ĐS 17/02/2021 
Chủ tịch HĐTV  

Vũ Anh Minh 
QĐ bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng Trường Cao đẳng ĐS 

51 90/QĐ-ĐS 17/02/2021 
Chủ tịch HĐTV  

Vũ Anh Minh 
QĐ thành lập Hội đồng Trường Cao đẳng ĐS 

52 130/QĐ-DS 22/02/2021 
Chủ tịch HĐTV  

Vũ Anh Minh 

QĐ Ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng Trường 

Cao đẳng Đường sắt 

53 135/QĐ-ĐS 26/02/2021 
Chủ tịch HĐTV  

Vũ Anh Minh 

Phê duyệt Kế hoạch và Dự toán thuê dịch vụ công nghệ thông tin: 

“Hệ thống quản trị vận tải hàng hóa trên các tuyến đường sắt quốc 

gia” năm 2021 

54 168/QĐ-ĐS 12/3/2021 
Chủ tịch HĐTV  

Vũ Anh Minh 

QĐ Cử người đại diện phần vốn góp TCT tại Công ty CP Vận tải và 

Thương mại Đường sắt 

55 172/QĐ-ĐS 15/03/2021 
Chủ tịch HĐTV  

Vũ Anh Minh 
QĐ về việc cho nghỉ phép (ông: Lê Bằng An) 

56 215/QĐ-ĐS 25/03/2021 
Chủ tịch HĐTV  

Vũ Anh Minh 

Về việc phê duyệt quỹ tiền lương thực hiện năm 2020 đối với Cơ 

quan Tổng công ty Đường sắt Việt Nam 

57 214/QĐ-ĐS 26/03/2021 
Chủ tịch HĐTV  

Vũ Anh Minh 

Về việc phê duyệt quỹ tiền lương thực hiện năm 2020 đối với Chi 

nhánh Khai thác đường sắt Lào Cai 

58 217/QĐ-ĐS 26/03/2021 
Chủ tịch HĐTV  

Vũ Anh Minh 

Về việc phê duyệt quỹ tiền lương thực hiện năm 2020 đối với Chi 

nhánh Xí nghiệp Đầu máy Sài Gòn 
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59 218/QĐ-ĐS 26/03/2021 
Chủ tịch HĐTV  

Vũ Anh Minh 

Về việc phê duyệt quỹ tiền lương thực hiện năm 2020 đối với Chi 

nhánh Xí nghiệp Đầu máy Đà Nẵng 

60 219/QĐ-ĐS 26/03/2021 
Chủ tịch HĐTV  

Vũ Anh Minh 

Về việc phê duyệt quỹ tiền lương thực hiện năm 2020 đối với Chi 

nhánh Xí nghiệp Đầu máy Vinh 

61 233/QĐ-ĐS 26/03/2021 
Chủ tịch HĐTV  

Vũ Anh Minh 

Phân phối quỹ lương cho người lao động các đơn vị trực thuộc Công 

ty mẹ Tổng công ty năm 2020 

62 270/QĐ-ĐS 31/03/2021 
Chủ tịch HĐTV  

Vũ Anh Minh 

Quỹ tiền lương thực hiện năm 2020 của người lao động thuộc Công 

ty mẹ - Tổng công ty Đường sắt Việt Nam 

63 279/QĐ-ĐS 6/4/2021 
Chủ tịch HĐTV  

Vũ Anh Minh 

Quyết định ban hành Quy định Công tác truyền thông của Tổng 

công ty ĐSVN 

64 289/QĐ-ĐS 8/4/2021 
Chủ tịch HĐTV  

Vũ Anh Minh 

QĐ về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng nguồn Quỹ phúc lợi năm 

2021 của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam 

65 286/QĐ-ĐS 8/4/2021 
Chủ tịch HĐTV  

Vũ Anh Minh 

Về việc nghỉ chế độ Hưu trí của ông Nguyễn Văn Ninh - Cty CP Đá 

Mỹ Trang 

66 285/QĐ-ĐS 8/4/2021 
Chủ tịch HĐTV  

Vũ Anh Minh 

QĐ ban hành Kế hoạch rà soát văn bản quy phạm năm 2021 của 

Tổng công ty Đường sắt Việt Nam 

67 299/QĐ-ĐS 19/04/2021 
Chủ tịch HĐTV  

Vũ Anh Minh 

QĐ về việc kiện toàn Tổ nghiên cứu, rà soát, sửa đổi quy định liên 

quan đến tác nghiệp chạy tàu 

68 319/QĐ-ĐS 20/04/2021 
Chủ tịch HĐTV  

Vũ Anh Minh 
QĐ phê duyệt Người đại diện phần vốn của Tổng công ty 

69 393/QĐ-ĐS 19/05/2021 
Chủ tịch HĐTV  

Vũ Anh Minh 

QĐ về miễn nhiệm Người đại diện phần vốn góp Tổng công ty tại 

Công ty CP Đá Mỹ Trang (ông Ninh) 

70 392/QĐ-ĐS 19/05/2021 
Chủ tịch HĐTV  

Vũ Anh Minh 

QĐ về miễn nhiệm Người đại diện phần vốn góp Tổng công ty tại 

Công ty CP Đá Mỹ Trang (ông Linh) 

71 391/QĐ-ĐS 19/05/2021 Chủ tịch HĐTV  QĐ Cử Người đại diện phần vốn góp Tổng công ty tại Công ty CP 
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Vũ Anh Minh Đá Mỹ Trang (ông Bảo) 

72 390/QĐ-ĐS 19/05/2021 
Chủ tịch HĐTV  

Vũ Anh Minh 

QĐ Cử Người đại diện phần vốn góp Tổng công ty tại Công ty CP 

Đá Mỹ Trang (ông Hảo) 

73 406/QĐ-ĐS 25/05/2021 
Chủ tịch HĐTV  

Vũ Anh Minh 

Quỹ tiền lương kế hoạch năm 2021 của người lao động thuộc Công 

ty mẹ - Tổng công ty Đường sắt Việt Nam 

74 429/QĐ-ĐS 2/6/2021 
Chủ tịch HĐTV  

Vũ Anh Minh 

QĐ Về việc kết thúc giám sát tài chính đặc biệt tại Công ty cổ phần 

Đường sắt Hà Ninh 

75 430/QĐ-ĐS 4/6/2021 
Chủ tịch HĐTV  

Vũ Anh Minh 
Quyết định thành lập Hội đồng xử lý kỷ luật 

76 431/QĐ-ĐS 4/6/2021 
Chủ tịch HĐTV  

Vũ Anh Minh 

Về việc nghỉ chế độ Hưu trí của ông Nguyễn Thái Linh - CTHĐQT 

Công ty CPĐS Nghĩa Bình 

77 433/QĐ-ĐS 7/6/2021 
Chủ tịch HĐTV  

Vũ Anh Minh 

về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc Tổng công ty 

ĐSVN (Ông. Cảnh) 

78 439/QĐ-ĐS 14/06/2021 
Chủ tịch HĐTV  

Vũ Anh Minh 

QĐ miễn nhiệm Người đại diện phần vốn Tổng công ty tại công ty 

CP Công trình 6 (Ông Huy) 

79 457/QĐ-ĐS 24/06/2021 
Chủ tịch HĐTV  

Vũ Anh Minh 
QĐ xử lý kỷ luật Người đại diện phần vốn (Ông Long) 

80 466/QĐ-ĐS 25/06/2021 
Chủ tịch HĐTV  

Vũ Anh Minh 

QĐ Cử người đại diện phần vốn góp Tổng công ty ĐSVN tại công ty 

CP Xe lửa Dĩ An (Ông Hoán) 

81 471/QĐ-ĐS 29/06/2021 
Chủ tịch HĐTV  

Vũ Anh Minh 

Quyết định phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty mẹ - 

Tổng công ty Đường sắt Việt Nam 

82 488/QĐ-ĐS 9/7/2021 
Chủ tịch HĐTV  

Vũ Anh Minh 

Quyết định ban hành Quy định về việc áp dụng sản phẩm mới, công 

nghệ mới của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam 

83 530/QĐ-ĐS 4/8/2021 
Chủ tịch HĐTV  

Vũ Anh Minh 

Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Quyết định số 

1693/QĐ-ĐS ngày 10/10/2018 của Hội đồng thành viên Tổng công 

ty ĐSVN ban hành quy định về phân cấp quản lý trong lĩnh vực tổ 



23 

 

 

 

chức, lao động, tiền lương của Tổng công ty ĐSVN 

84 540/QĐ-ĐS 6/8/2021 
Chủ tịch HĐTV  

Vũ Anh Minh 

QĐ kỷ luật người đại diện phần vốn của Tổng công ty ĐSVN tại 

Công ty CPĐS Hà Thái 

85 550/QĐ-ĐS 13/08/2021 
Chủ tịch HĐTV  

Vũ Anh Minh 
Về việc nghỉ phép của ông Phan Quốc Anh 

86 551/QĐ-ĐS 17/08/2021 
Chủ tịch HĐTV  

Vũ Anh Minh 

Quyết định về việc phê duyệt báo cáo tài chính năm 2020 của Công 

ty mẹ - Tổng công ty Đường sắt Việt Nam 

87 581/QĐ-ĐS 26/08/2021 
Chủ tịch HĐTV  

Vũ Anh Minh 

QĐ cử Người đại diện phần vốn Tổng công ty ĐSVN tại Công ty 

CPĐS Nghĩa Bình 

88 649/QĐ-ĐS 6/9/2021 
Chủ tịch HĐTV  

Vũ Anh Minh 

QĐ miễn nhiệm người đại diện phần vốn tại công ty cổ phần tư vấn 

đầu tư và xây dựng công trình 1 (ông Tuấn) 

89 651/QĐ-ĐS 6/9/2021 
Chủ tịch HĐTV  

Vũ Anh Minh 

QĐ cử người đại diện phần vốn tại công ty cổ phần tư vấn đầu tư và 

xây dựng công trình 1 (ông Vương) 

90 650/QĐ-ĐS 6/9/2021 
Chủ tịch HĐTV  

Vũ Anh Minh 

QĐ cử người đại diện phần vốn tại công ty cổ phần tư vấn đầu tư và 

xây dựng công trình 1 (bà Hương) 

91 686/QĐ-ĐS 14/09/2021 
Chủ tịch HĐTV  

Vũ Anh Minh 

Quyết định về việc xếp loại doanh nghiệp năm 2019 đối với 25 công 

ty cổ phần có vốn góp chi phối của Tổng công ty ĐS Việt Nam 

92 758/QĐ-ĐS 16/09/2021 
Chủ tịch HĐTV  

Vũ Anh Minh 

Về việc phê duyệt Kế hoạch lao động năm 2021 của Công ty mẹ - 

Tổng công ty Đường sắt Việt Nam 

93 812/QĐ-ĐS 23/09/2021 
Chủ tịch HĐTV  

Vũ Anh Minh 
Về việc nghỉ chế độ hưu trí của ông Nguyễn Đức Nhân 

94 836/QĐ-ĐS 30/09/2021 
Chủ tịch HĐTV  

Vũ Anh Minh 

QĐ về việc phê duyệt "Quy chế quản lý, chi tiêu nội bộ" mẫu áp 

dụng tại các đơn vị thuộc Công ty mẹ - Tổng công ty ĐSVN 

95 851/QĐ-ĐS 7/10/2021 
Chủ tịch HĐTV  

Vũ Anh Minh 

Về việc ban hành “Quy định quản lý công tác sáng kiến của Tổng 

công ty Đường sắt Việt Nam” 

96 1138/QĐ-ĐS 10/12/2021 Chủ tịch HĐTV  Quyết định về việc hủy bỏ Quyết định số 530/QĐ-ĐS ngày 04 tháng 
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Vũ Anh Minh 8 năm 2021 của Hội đồng thành viên Tổng công ty ĐSVN 

97 1250/QĐ-ĐS 31/12/2021 
Chủ tịch HĐTV  

Vũ Anh Minh 
QĐ về việc cho nghỉ phép (ông: Lê Bằng An) 

98 1299/QĐ-ĐS 31/12/2021 
Chủ tịch HĐTV  

Vũ Anh Minh 

Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Công trình: Xây 

dựng 02 Nhà lưu trú và các công trình phụ trợ - DA Hưng Tây Vinh 

99 1297/QĐ-ĐS 31/12/2021 
Chủ tịch HĐTV  

Vũ Anh Minh 

Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Công trình: Xây 

dựng mới Trạm xử lý dầu thải - Dự án Hưng Tây Vinh 

III. BAN KIỂM SOÁT VÀ KIỂM SOÁT VIÊN 

BẢNG SỐ 5: DANH SÁCH BAN KIỂM SOÁT VÀ KIỂM SOÁT VIÊN 

TT Họ và tên Năm sinh 
Trình độ chuyên 

môn 
Chức vụ 

Ngày bắt đầu là 

thành viên Ban kiểm 

soát 

Tỷ lệ tham dự 

họp 

1 Phạm Quang Thắng 1984 

Thạc sỹ Quản lý Xây 

dựng, Kỹ sư Cầu 

đường 

Kiểm soát viên 09/03/2021 100% 

2. Các báo cáo của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên. 

TT Số văn bản Ngày văn bản Nội dung (nêu tóm tắt nội dung chính của văn bản) 

1 01/KSV 12/4/2021 Chương trình công tác năm 2021 của kiểm soát viên tại VNR 

2 02/KSV 05/04/2021 Xin phê duyệt Chương trình công tác năm 2021 của Kiểm soát viên tại VNR  

4 03/KSV 11/5/2021 
Vv quỹ tiền lương thực hiện năm 2020 của người quản lý và người lao động Tổng công 

ty Đường sắt Việt Nam 
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5 04/KSV 21/05/2021 
 Ý kiến về Kế hoạch sản xuất, kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2021 của Tổng công 

ty đường sắt Việt Nam 04/ĐS-KSV Công văn 21/05/2021 

6 05/KSV 06/01/2021 
Báo cáo bổ sung số liệu các nguyên nhân khách quan ảnh hưởng đến hoạt động sản 

xuất kinh doanh năm 2020 của Tổng công ty ĐSVN 

7 06/KSV 06/04/2021 Báo cáo tài chính và phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 của TCT ĐSVN 

8 07/KSV 06/04/2021 Quỹ tiền lương kế hoạch năm 2021 của người quản lý và người lao động TCT ĐSVN 

9 08/KSV 06/07/2021 
Đánh giá kiến nghị về báo cáo đánh giá tình hình tài chính; đánh giá hiệu quả hoạt động 

và xếp loại Tổng công ty ĐSVN năm 2020 

10 09/KSV 06/10/2021 
 Đăng ký danh sách cán bộ tham gia xét tuyển sinh đào tạo cao cấp lý luận chính trị 

năm. 

11 10/KSV 17/6/2021 
Thực hiện chế độ báo cáo chấp hành pháp luật và tuân thủ các quy định của cơ quan đại 

diện chủ sở hữu theo Nghị định số 49/2014/NĐ-CP 

12 11/KSV 19/07/2021 Góp ý đối với dự thảo các Thông tư về nghiệp vụ công tác thanh tra 

13 12/KSV 27/07/2021 Góp ý dự thảo Quy chế quản lý Kiểm soát viên  

14 13/KSV 08/03/2021 
Góp ý dự thảo Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát, Kiểm soát viên tại các doanh 

nghiệp nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ do Ủy ban là đại diện chủ sở hữu  

15 14/KSV 08/03/2021 

Báo cáo quý II năm 2021 và báo cáo việc chấp hành pháp luật và tuân thủ các Quyết 

định của cơ quan đại diện chủ sở hữu theo Nghị định 49/2014/NĐ-CP của Tổng công ty 

Đường sắt Việt Nam. 

16 15/KSV 20/08/2021 Đánh giá tình hình tài chính 6 tháng đầu năm 2021 của Tổng công ty ĐSVN  
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17 16/KSV 23/9/2021 Tăng cường các biện pháp đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn giao thông ĐS 

18 17/KSV 27/9/2021 Tăng cường các biện pháp đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn giao thông ĐS 

19 18/KSV 18/11/2021 
Báo cáo Quý III năm 2021 và báo cáo việc chấp hành pháp luật và tuân thủ các quyết 

định của cơ quan đại diện chủ sở hữu theo Nghị định 49/2014/NĐ-CP của TCT ĐSVN. 

20 19/KSV 18/11/2021 Báo cáo và cung cấp tài liệu phục vụ kiểm tra, giám sát theo chuyên đề của KSV 

21 20/KSV 15/12/2021 
Báo cáo giám sát , kiểm tra việc quản lý và sử dụng vốn , tình hình tài chính và hoạt 

động sản xuất kinh doanh tại công ty cổ phần ĐS Hà Hải. 

22 21/KSV 16/12/2021 
Báo cáo giám sát kiểm tra việc quản lý và sử dụng vốn, tình hình tài chính và hoạt động 

sản xuất, kinh doanh tại Công ty cổ phần ĐS Hà Nội  

IV. BÁO CÁO KẾT LUẬN CỦA CƠ QUAN THANH TRA.  

Năm 2021, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam không có Đoàn thanh tra, kiểm tra. 

V. THÔNG TIN VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN 

1. Danh sách Người có liên quan của Công ty Mẹ: Không có  

2. Thông tin về giao dịch với các bên có liên quan với Công ty Mẹ: Không có. 

VI. TÌNH HÌNH SỬ DỤNG LAO ĐỘNG 

- Tổng số lao động của Công ty Mẹ (người): 6.176 người; 

- Mức lương trung bình người lao động/năm (triệu đồng): 92.265 triệu/năm; 

- Tiền thưởng, thu nhập khác của người lao động/người/năm (triệu đồng). 

 


